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PART 1. MULTIPLE CHOICE (7.5 pts):
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 1: Kiểm tra nghĩa của Vocabulary trong nhóm “Shops and services” của các từ sau: 
- bank (ngân hàng); 
- butcher's (cửa hàng thịt); 
- charity shop (cửa hàng từ thiện); 
- chemist's (nhà thuốc); 
- coffee shop (quán cà phê); 
- clothes shop (cửa hàng quần áo); 
- cosmetics store (cửa hàng trang điểm); 
- estate agents (đại lý bất động sản); 
	A.	B.	C.	D.

Question 2: Kiểm tra nghĩa của Vocabulary trong nhóm “Shops and services” của các từ sau: 
- florist's (cửa hàng bán hoa); 
- green grocers (cửa hàng bán rau củ quả); 
- newsagent's (sạp báo);
- optician’s (phòng khám nhãn khoa); 
- post office (bưu điện); 
- shoe shop (cửa hàng giày); 
- stationer's (văn phòng phẩm); 
- takeaway (quầy bán đồ mang đi)
	A.	B.	C.	D.

Question 3: Kiểm tra nghĩa của Vocabulary trong nhóm “Tourist attractions” của các từ sau: 
- aquarium (thuỷ cung)
- botanical gardens (rừng thực vật)
- castle (lâu đài)
- cathedral (thánh đường)
- fountain (vòi phun nước)
- bay (vịnh)
- market (chợ)
- mosque (nhà thờ Hồi giáo)
- museum (bảo tàng)
	A.	B.	C.	D.

Question 4: Kiểm tra nghĩa của Vocabulary trong nhóm “Tourist attractions” của các từ sau: 
- national park (vườn quốc gia)
- palace (cung điện)
- ruins (tàn tích)
- statue (tượng đài)
- temple (đền)
- theme park (công viên chủ đề)
- tower (tháp)
- water park (công viên nước)
	A.	B.	C.	D.

Question 5: Kiểm tra nghĩa của Vocabulary trong nhóm “Describing tourist attractions” của các từ sau: 
- crowded (đông đúc); 
- disappointing (gây thất vọng); 
- expensive (đắt đỏ); 
- historic (mang tính lịch sử); 
- peaceful (yên bình); 
- remote (xa xôi/ hẻo lánh); 
- romantic (lãng mạn); 
- touristy (hút khách du lịch)

Question 6: Kiểm tra dạng điền khuyết của phần từ được gạch chân (underlined) đi với từ còn lại để tạo nên “Compound nouns” của các từ sau: 
- bag drop (kí gửi hành lý)
- boarding pass (thẻ lên máy bay)
- check-in desk (bàn làm thủ tục)
- departure gate (cổng khởi hành)
- departure lounge (phòng chờ khởi hành)
- departure screen (màn hình khởi hành)
- flight attendant (tiếp viên hàng không)
- flight number (số hiệu chuyến bay)
- hand luggage (hành lý xách tay)
- passport control (kiểm tra hộ chiếu)
- seat belt (dây an toàn)
- security checks (kiểm tra an ninh)
- window seat (ghế gần cửa sổ)


Question 7: Kiểm tra dạng preposition ở các động từ sau:
- search for (tìm kiếm)
- prepare for (chuẩn bị) 
- adjust to (điều chỉnh)
- deal with (đối phó) 
- arrive at (đến nơi)
-apologise for (xin lỗi)
- complaine about (phàn nàn)
- dreamed of (mơ ước)
- ask for (hỏi xin)
- laugh at (cười)
- help with (giúp đỡ)

Question 8: Kiểm tra Grammar của “Forms of verb” sau các động từ sau: 
- bare-infitive (Vo) sau các động từ sau:    make/let 
	
Question 9: Kiểm tra Grammar của “Forms of verb” sau các động từ sau: 
- to-infitive (to-Vo) sau các động từ sau: agree, arrange, decide, expect, hope, intend, manage, offer, plan, promise, refuse, want, wish, would like, ask, expect 
	
Question 10: Kiểm tra Grammar của “Forms of verb” sau các động từ sau: 
- Gerund (V-ing) sau các động từ sau: admit, avoid, deny, practise, enjoy, finish, mind	
	
Question 11: Cho câu bị động (passive voice), học sinh chọn bị động đúng thì (hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, tương lai đơn).
	
Question 12: Cho câu bị động (passive voice), học sinh chọn bị động đúng thì (hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, tương lai đơn).
	
Question 13: Cho câu với dấu hiệu của thì Past simple như: ago, yesterday, in + năm quá khứ, last night/week/month/…;học sinh chọn thì đúng của động từ với dấu hiệu đã cho.
	
Question 14: Cho câu với dấu hiệu của thì Present Perfect như: just, already, not…yet, never/ever … before; recently/lately, so far/up to now; for + khoảng thời gian, since + mốc thời gian;; học sinh chọn thì đúng của động từ với dấu hiệu đã cho.
	
Question 15: Cho 2 mệnh đề có từ nối như: “before/when” hoặc “after”; trong đó thì động từ ở 1 mệnh đề đã được chia sẵn; học sinh chọn thì của động từ ở mệnh đề còn lại là thì Past perfect hoặc Past simple.

Question 16: Kiểm tra phần lùi thì với Reported speech dạng Statements
e.g:  They told me that they ____________ it back to me the next day.
	A. are giving	B. will give	C. had given	D. would give

Question 17: Kiểm tra phần lùi thời gian với Reported speech dạng Statements
	A.	B.	C.	D.
e.g: He said he had bought that bicycle ________.
	A. the day after	B. the following week	C. the previous month	D. then

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions.
Question 18: sắp xếp để có một “starting or finishing a conversation” hoàn chỉnh 
(số lượng không quá 04 questions).
Question 19: sắp xếp để có một “letter” hoàn chỉnh (số lượng không quá 05 questions).
Question 20: sắp xếp để có một “paragraph” hoàn chỉnh (số lượng không quá 05 questions).

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks.
- 5 CÂU
+ 1 câu kiểm tra về ARTICLES (Mạo từ: a, an, the) hoặc QUANTIFIERS (Lượng từ: many, much, a little, a few, some, any, other, another, …)
+ 1 câu kiểm tra về CONJUNCTIONS (Từ nối câu: because/so/therefore; although/but/however; moreover/…
+ 1 câu kiểm tra về Two-word Phrasal Verb
+ 2 câu kiểm tra về VOCABULARY (danh từ cố định/cách dùng từ/nghĩa của từ/…)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. (5 CÂU)
- 1 câu hỏi về tìm ý chính “best title/main idea/best summarises”
- 1 câu hỏi về tìm từ quy chiếu (refer to) của đại từ được in đậm và gạch chân với danh từ được đề cập trước đó. 
- 1 câu hỏi về xác định từ gần nghĩa với từ được in đậm và gạch chân 
- 1 câu hỏi về xác định phần điền khuyết chi tiết/ hoặc trả lời với các Question-Words cụ thể.
- 1 câu hỏi về xác định STATED/MEMTIONED/TRUE/GIVEN or NOT STATED/NOT TRUE/NOT MENTIONED/NOT GIVEN; or EXCEPT

PART 2. WRITING (2.5 pts): 
I/. Complete each gap with the correct tense of verb.
[bookmark: _GoBack]1. Yêu cầu: Cho câu điều kiện loại 2, trong đó thì động từ ở mệnh đề chính đã được chia sẵn.

2. Yêu cầu: Cho câu điều kiện loại 2, trong đó thì động từ ở mệnh đề điều kiện đã được chia sẵn.

3. Yêu cầu: Cho câu với dấu hiệu của thì Past simple như: ago, yesterday, in + năm quá khứ, last night/week/month/….

4. Yêu cầu: Cho câu với dấu hiệu của thì Present Perfect như: just, already, not…yet, never/ever … before; recently/lately, so far/up to now, for + khoảng thời gian, since + mốc thời gian.

5. Yêu cầu: Cho 2 mệnh đề có từ nối như: “before” hoặc “after”; trong đó thì động từ ở 1 mệnh đề đã được chia sẵn; học sinh chia thì của động từ ở mệnh đề còn lại là thì Past perfect hoặc Past simple.

II/. Rewrite the following sentences as directed. 
1. Yêu cầu: Cho 2 mệnh đề có từ “First, Then, After that”; gợi ý từ “Before.
e.g: First they turned off all the lights. They left the room.
 Before _________________________________________________ 

2. Yêu cầu: Cho 2 mệnh đề có từ “First, Then, After that”; gợi ý từ “After”.
e.g: They turned off all the lights. Then they left the room.
 After ___________________________________________________ 

3. Yêu cầu: Cho 1 câu chủ động (thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn) viết lại câu bị động. 

4. Yêu cầu: Cho 1 câu trực tiếp dạng: 
Chủ từ/ngữ + said + to + O, “Mệnh đề trực tiếp.”; gợi ý sẵn: Chủ từ/ngữ + said/told…; chỉ đổi tối đa 2 yếu tố (ngôi, thì, thời gian, nơi chốn).

5. Yêu cầu: Cho 1 câu trực tiếp dạng: 
Chủ từ/ngữ + said + to + O, “Mệnh đề trực tiếp.”; gợi ý sẵn: Chủ từ/ngữ + said/told …. (chỉ đổi tối đa 3 hoặc 4 yếu tố (ngôi, thì, thời gian, nơi chốn)).


